DANH SÁCH CÁC TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG Ở KÝ TÚC XÁ
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019
	STT
	PHÒNG
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	LỚP

	1
	1
	1. Phan Văn Kiệt
2. Trần Ngọc Hải
3. Trần Nguyễn Bảo Linh
	Trưởng phòng

Phó phòng

Phó phòng
	16CĐ-TĐH1

17C1-CCK3

17C1-CNÔ5

	2
	2
	1. Nguyễn Minh Đạt
2. Phan Minh Trí
3. Nguyễn Minh Tân
	Trưởng phòng

Phó phòng

Phó phòng
	18C1-CCK2

18C1-CKL1

18C1-CNÔ8

	3
	3
	1. Trương Hồ Ân
2. Lê Văn Đức

3. La Công Danh
	Trưởng phòng

Phó phòng

Phó phòng
	18C1-THU1

18C1-CNÔ9

18C1-CTM1

	4
	4
	1. Võ Thị Út Liên
2. Trương Thị Mỹ Hoa
	Trưởng phòng

Phó phòng
	16CĐN-QTD

18C1-CNM2

	5
	5
	1. Mai Thị Phương Thảo
2. Phạm Thị Kim Chu
	Trưởng phòng

Phó phòng
	18C1-CNM1
18C1-NNA1

	6
	6
	1. Nguyễn Văn Hồ
2. Nguyễn Chí Thiện
3. Phan Văn Hảo
	Trưởng phòng

Phó phòng
Phó Phòng
	16CĐ-ĐTCN1
16CĐ-TP1
16CĐ-Ô2

	7
	7
	1. Trần Mạnh Phát
2. Phạm Hoài Ân
	Trưởng phòng

Phó phòng
	16CĐ-Ô7
18C1-QTD1

	8
	8
	1. Huỳnh Nhật Minh
2. Đoàn Khải Duy
3. Đỗ Cao Vũ
	Trưởng phòng

Phó phòng

Phó phòng
	16CĐ-ĐCN2
16CĐ-Ô3
16CĐ-ĐCN5

	9
	9
	1. Phạm Lê Hữu Thức
2. Trịnh Phương Nam
	Trưởng phòng

Phó phòng
	18C1-CCK7
18C1-ĐCN4

	10
	10
	1. Phạm Ngọc Thiện
2. Lê Minh Nhựt
3. Lê Chí Thiện
	Trưởng phòng

Phó phòng

Phó phòng
	18C1-CĐT2
18C1-CNL1

18C1-VSL1

	11
	11
	1. Hồ Minh Trọng 

2. Trần Tấn Khang
3. Nguyễn Hoàn Đạt
	Trưởng phòng

Phó phòng
Phó phòng
	18C1-VSL2
18C1-ĐCN1
18C1-CĐT1

	12
	12
	1. Lê Thị Tuyết Sương
2. Lê Thị Hồng Quyên   
	Trưởng phòng

Phó phòng
	17C1-NNA1
16CĐ-MTT1

	13
	13
	1. Bùi Hữu Đức
2. Nguyễn Thanh Long
	Trưởng phòng
Phó Phòng
	18C1-CNÔ1
18C1-ĐCN3

	14
	14
	1. Phan Quốc Cường Thịnh
2. Nguyễn Hoàng Khang
	Trưởng phòng

Phó phòng
	18C1-CCK2
18C1-CĐT1

	15
	15
	1. Huỳnh Minh Luân
2. An Viết Hải
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	18C1-CNL1
18C1-VSL1

	16
	16
	1. Hoàng Quốc Nam
2. Nguyễn Thành Nam
	Trưởng phòng

Phó Phòng 
	18C1-CCK5
18C1-ĐĐT2

	17
	17
	1. Lê Văn Duyên
2. Trần Ngọc Thiện
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	18C1-CCK3
18C1-CNÔ13

	18
	18
	1. Lý Vũ Luân
	Trưởng phòng
	18C1-CCK8

	19
	19
	1. Phạm Lê Tiến Phát
2. Nguyễn Hoàng Long
	Trưởng phòng

Phó phòng
	18C1-CNÔ8
18C1-QTM1

	20
	20
	1. Tăng Thể Hiện
2. Nguyễn Anh Tuấn
	Trưởng phòng
Phó Phòng
	18T4-LĐL1
18T4-CNÔ2

	21
	21
	1. Phạm Minh Tín
2. Phạm Đăng Sơn

3. Sầm Thiện Luân
	Trưởng phòng

Phó Phòng

Phó phòng
	17C1-ĐĐT2
17C1-CCK1

17C1-BCN1

	22
	22
	1. Trần Trung Hiếu
2. Lê Trung Kiên
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	17C1-LTM1

17C1-TĐH1










Ngày 03 tháng 1 năm 2019








      
TT.Tổ QL KTX
 Phan Đức Long
